DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

	STT
	Ngành
	Mã ngành

	1
	Sư phạm Ngữ văn
	52140217

	2
	Sư phạm Toán học
	52140209

	3
	Sư phạm Vật lý
	52140211

	4
	Sư phạm Tin học
	52140210

	5
	Sư phạm Lịch sử
	52140218

	6
	Sư phạm Địa lý
	52140219

	7
	Sư phạm Sinh học
	52140213

	8
	Sư phạm Hóa học
	52140212

	9
	Sư phạm Tiếng Anh
	52140231

	10
	Giáo dục Tiểu học
	52140202

	11
	Giáo dục Mầm non
	52140201

	12
	Giáo dục Thể chất
	52140206

	13
	Giáo dục Chính trị
	52140205

	14
	Lâm sinh
	52620205

	15
	Chăn nuôi
	52620105

	16
	Nông học
	52620109


	17
	Quản lý TN&MT
	52850101

	18
	Bảo vệ thực vật
	52620112

	19
	Kế toán
	52340301

	20
	Quản trị kinh doanh
	52340101

	21
	Công nghệ thông tin
	52480201


DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

	STT
	Ngành
	Mã ngành

	1
	Giáo dục Tiểu học
	51140202

	2
	Giáo dục Mầm non
	51140201


	
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
Mã Trường: TTB                      
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

(Dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT)

	- Họ và tên: ...................................................
	- Sinh ngày ....... tháng ....... năm ............

	- Giới tính: ....................................................
- Số chứng minh thư: 

	- Dân tộc: ................................................
- Ngày cấp:...............................................

- Nơi cấp:..................................................

	- Đối tượng ưu tiên (khoanh vào ký hiệu của đối tượng ưu tiên được hưởng): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

	- Nơi học THPT hoặc tương đương: (ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường).


	Năm lớp 10 .............................................................................................................
	
	
	
	
	

	Năm lớp 11 .............................................................................................................
	
	
	
	
	

	Năm lớp 12 .............................................................................................................
	
	
	
	
	

	
	Mã tỉnh
	Mã trường

	- Năm tốt nghiệp: .............................................
	
	

	- Khu vực (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó): KV1, KV2-NT, KV2, KV3

	- Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................
	
	
	
	

	
	Mã tỉnh
	Mã huyện

	- Địa chỉ báo tin: ....................................................................................................................................

........................................................................................ - Điện thoại: ..................................................


Đăng ký xét tuyển vào ngành:

* Trình độ đại học:
	- Ngành : .................................................................................
	- Mã ngành: ..................................


Kết quả học tập 3 môn tại trường THPT theo quy định:
	TT
	Tên môn học
	Lớp 10
	Lớp 11
	Lớp 12

	
	
	Kỳ I
	Kỳ II
	Kỳ I
	Kỳ II
	Kỳ I

	Môn 1
	
	
	
	
	
	

	Môn 2
	
	
	
	
	
	

	Môn 3
	
	
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	Ghi chú: 

- Thí sinh nộp kèm học bạ THPT (có công chứng);

- Thí sinh tốt nghiệp năm 2015 trở về trước, nộp bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (có công chứng);

- Thí sinh tốt nghiệp năm 2016 khi có Giấy chứng nhận tốt nghiệp, thí sinh nộp bổ sung bản sao (có công chứng) Giấy CNTN về Trường Đại học Tây Bắc;
- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ
	Ngày      tháng     năm 2016
THÍ SINH ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)



